MA TRẬN KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I  NĂM HỌC 2022-2023
Môn: TIN HỌC - LỚP 9
	          Cấp độ
 Nội dung
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	Từ máy tính đến mạng máy tính.
	- Biết mạng MT và các thành phần cơ bản của mạng máy tính.
	 
	
	- Các lợi ích của mạng máy tính và các thiết bị kết nối mạng
	 
	 
	 
	 
	 

	Số câu
	2
	 
	
	1
	 
	 
	 
	 
	3

	Số điểm
	1.0
	 
	
	1.0
	 
	 
	 
	 
	2

	Tỉ lệ %
	10%
	 
	
	10%
	 
	 
	 
	 
	20%

	Mạng thông tin toàn cầu Internet
	
- Biết một số dịch vụ cơ bản của Internet và đường trục internet
	
	- Làm thế nào để một máy tính kết nối vào Internet
	
	 
	- Một vài ứng dụng trên internet
	 
	
	 

	Số câu
	2
	
	1
	
	 
	1
	 
	
	4

	Số điểm
	1.0
	
	0.5
	
	 
	0.5
	 
	
	2

	Tỉ lệ %
	10%
	
	5%
	
	 
	5%
	 
	
	20%

	Tổ chức và truy cập thông tin trên Internet
	- Biết trình duyệt là công cụ được sử dụng để truy cập web.
	 
	Địa chỉ website.
và máy tìm kiếm để tìm kiếm thông tin trên Internet.
	 
	
	- Tìm kiếm được thông tin trên Internet nhờ máy tìm kiếm thông tin bằng từ khoá.
	 
	 
	 

	Số câu
	1
	 
	2
	 
	
	1
	 
	 
	4

	Số điểm
	0.5
	 
	1.0
	 
	
	1.5
	 
	 
	3

	Tỉ lệ %
	5%
	 
	10%
	 
	
	15%
	 
	 
	30%

	Tìm hiểu thư điện tử.
	- Biết khái niệm thư điện tử 
	
	- Đăng kí hộp thư điện tử miễn phí
	 
	
	 
	
	 Hoạt động thư điện tử, điểm gì giống và khác với thư truyền thống
	 

	Số câu
	1
	
	1
	 
	
	 
	 
	 1
	3

	Số điểm
	0.5
	
	0.5
	 
	
	 
	 
	 1
	2

	Tỉ lệ %
	5%
	
	5%
	 
	
	 
	 
	 10%
	20%

	Bảo vệ thông tin máy tính
	
	-Biết được khái niệm virus máy tính và nêu được tác hại của virus
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 1
	
	
	
	
	
	
	1

	
	
	 1.0
	
	
	
	
	
	
	1

	
	
	 10%
	
	
	
	
	
	
	10%

	Tổng số câu
	
	7
	
	5
	
	2
	
	1
	15

	Tổng số điểm
	
	4.0
	
	3.0
	
	2.0
	
	1.0
	10

	Tỉ lệ %
	
	40%
	
	30%
	
	20%
	
	10%
	100%


	PHÒNG GD VÀ ĐT ĐẠI LỘC

TRƯỜNG TH &THCS ĐẠI TÂN
	KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2022-2023

Môn: TIN LỚP 9
Thời gian làm bài: 45 phút 


	Họ và tên: …………………….

Lớp: 9/…….
	Điểm:
	Lời phê:


I. TRẮC NGHIỆM: (5 điểm) Hãy khoanh tròn vào đáp án mà em cho là đúng nhất:
Câu 1: Các đường kết nối giữa hệ thống mạng của những nhà cung cấp dịch vụ Internet được các quốc gia trên thế giới cùng xây đựng và được gọi là gì?


A. Đường liên kết



B. Đường Internet


C. Đường trục internet


D. Đường biên giới các nước 
Câu 2: Em hãy nêu một số dịch vụ cơ bản của Internet ?

A. Tổ chức và khai thác thông tin trên Web. Tìm kíếm thông tin trên Internet. Thư điện tử.

B. Giải trí, học tập.

C. Gửi và nhận thư điện tử.

D. Tìm kiếm thông tin trên Internet, thư điện tử.

Câu 3: Làm thế nào để kết nối  Internet ?

       A. Người dùng đăng kí với một nhà cung cấp dịch vụ Internet để được hỗ trợ cài đặt Internet.

       B. Người dùng đăng kí với một nhà cung cấp dịch vụ để được cấp quyền truy cập Internet.
       C. Dùng Wi-Fi

       D. Người dùng đăng kí với một nhà cung cấp dịch vụ Interner(ISP) để được hổ trợ cài đặt và được cấp quyền truy cập Internet.

Câu 4:  Phần mềm trình duyệt Web dùng để: 


A. Gửi thư điện tử



B. Truy cập mạng LAN.


C. Truy cập vào WAN


D. Truy cập vào các trang Web

Câu 5: Công cụ nào dưới đây giúp ta tìm kiếm thông tin trên Internet?

  A. Máy tìm kiếm           


B. Bộ giao thức TCP/IP        

  C. Máy chủ DNS       


D. Hộp thư điện tử.

Câu 6: Trong các địa chỉ sau đây địa chỉ nào là địa chỉ thư điện tử?

A.  nguyentrieudl@123.


B. Nguyentrieudl 123@gmail   

C.  nguyentrieudl @gmail.com 

D. nguyentrieudl 123 gmail@.com
Câu 7: Các thành phần cơ bản của mạng máy tính là gì?

A. Máy tính, máy in, chuột, bàn phím.
B. Môi trường truyền dẫn, các thiết bị đầu cuối, các thiết bị kết nối mạng.
C. Máy tính, dây dẫn, chuột, bàn phím.
D. Môi trường truyền dẫn, các thiết bị đầu cuối, các thiết bị kết nối mạng, giao thức 
truyền thông.
Câu 8: Mạng máy tính là gì ?
A. Tập hợp các máy tính nối với nhau bằng các thiết bị mạng.
B. Tập hợp các máy tính.
C.  Mạng Internet.






D. Mạng LAN.

Câu 9: Trong số các địa chỉ dưới đây, địa chỉ nào là địa chỉ một Website ?

 A. Sonha@yahoo.com.vn  


B. wap.vinaphone.com.vn


 C. www.nasa.net@



D. www.mail.google.com

Câu 10: Sau khi đăng ký hộp thư điện tử sẽ được tạo ở đâu?

A. Trên máy chủ thư điện tử của nhà cung cấp   
 B. Trên máy tính cá nhân vừa đăng ký

C. Trên trang chủ của website thư điện tử      
 D. Trên trang web vừa mới duyệt   

II. TỰ LUẬN: (5 điểm)
Câu 1: Máy tìm kiếm thông tin trên Internet là gì? Hãy kể tên một số máy tìm kiếm. Để tìm kiếm thông tin bằng máy tìm kiếm ta thực hiện như thế nào?( 1.5 đ)
Câu 2: Khi đặt mua vé xem một trận bóng đá của đội bóng em yêu thích qua Internet, em đã sử dụng loại ứng dụng nào trên Internet (0.5 đ)
Câu 3: Hãy nêu các thiết bị kết nối vào mạng máy tính? Trình bày các lợi ích của mạng máy tính?(1đ)

Câu 4: Virus máy tính là gì? Hãy cho biết tác hại của virus máy tính? (1đ)
Câu 5: Hãy mô tả mô hình hoạt động của thư điện tử. (1 đ)
BÀI LÀM
I. TRẮC NGHIỆM (5đ)

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đ/A
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


II. TỰ LUẬN (5đ)

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


III. Đáp án và biểu điểm
I.TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất, mỗi câu đúng (0.5đ)
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	ĐA
	C
	A
	D
	D
	A
	C
	D
	A
	B
	A


II. TỰ LUẬN (5 điểm)
	Câu hỏi
	Trả lời
	Điểm

	Câu 1: Máy tìm kiếm thông tin trên internet là gì? Hãy kể tên một số máy tìm kiếm. Để tìm kiếm thông tin bằng máy tìm kiếm ta thực hiện như thế nào?( 1.5 điểm)

	- Máy tìm kiếm: Là công cụ hỗ trợ tìm kiếm thông tin trên internet theo yêu cầu của người dùng

- Tên máy tìm kiếm:

   + Google: www.google.com.vn
   + Microsoft: www.bing.com 

- Các bước tìm kiếm:

   + Truy cập máy tìm kiếm

   + Gõ từ khóa vào ô dành để nhập từ khóa

   + Nhấn phím Enter hoặc nháy nút Tìm kiếm

	0.5
0.5

0.5

	Câu 2: Khi đặt mua vé xem một trận bóng đá của đội bóng em yêu thích qua internet, em đã sử dụng loại ứng dụng nào trên internet (0.5 điểm)

	- Em sử dụng ứng dụng thương mại điện tử trên internet
	0.5

	Câu 3: Hãy nêu các thiết bị kết nối vào mạng máy tính? Trình bày các lợi ích của mạng MT?(1đ)


	- Các thiết bị kết nối vào mạng máy tính: Vỉ mạng, Dây cáp mạng, Hub, bộ định tuyến, bộ chuyển mạch.
- Lợi ích mạng máy tính: Dùng chung dữ liệu, dùng chung các thiết bị phần cứng, dùng chung các phần mềm, trao đổi thông tin
	0.5

0.5



	Câu 4: Virus máy tính là gì? Hãy cho biết tác hại của virus máy tính? (1đ)

	- Virus máy tính (gọi tắt là virus) là một chương trình hay đoạn chương trình có khả năng tự nhân bản hay sao chép chính nó từ đối tượng bị lây nhiễm này sang đối tượng khác mỗi khi đối tượng bị lây nhiễm (vật mang virus) được kích hoạt.

* Tác hại của virus máy tính
Tiêu tốn tài nguyên hệ thống.

Phá huỷ dữ liệu.

Đánh cắp dữ liệu.

Mã hoá dữ liệu tống tiền.

Phá huỷ hệ thống.

Gây khó chịu khác cho người dùng


	0.5
0.25

0.25



	Câu 5: Hãy mô tả mô hình hoạt động của thư điện tử. (1 điểm)

 Hoạt động của thư điện tử:

   1. Thư được soạn tại máy của người gửi.
   2. Thư được gửi tới máy chủ thư điện tử của người gửi.
   3. Máy chủ thư điện tử của người gửi chuyển thư đến máy chủ thư điện tử của người nhận qua mạng máy tính (Internet).
   4. Máy chủ thư điện tử của người nhận chuyển thư vào hộp thư của người nhận.
	0.25

0.25

0.25

0.25


